
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:           /SNN&PTNT-CNTY 

V/v xác nhận danh mục máy móc, 

thiết bị nhập khẩu sử dụng cho sản 

xuất Nông nghiệp cho Dự án XH2. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thanh Hoá, ngày       tháng        năm 2025 

 

Kính gửi: 

- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; 

- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa; 

   - Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa nhận được Công văn số 31/CV-

XTTH2 ngày 30/12/2024 của Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 về việc 

xác nhận danh mục máy móc, thiết bị nhập khẩu sử dụng sản xuất Nông nghiệp. 

Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2, địa chỉ: Làng Pheo, xã Nguyệt 

Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 2802898670, đăng ký lần đầu ngày 

16/11/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17/5/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Thanh Hóa cấp.  

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 đang thực hiện đầu tư 

dự án Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2; địa điểm thực hiện dự 

án: xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 1443/QĐ-

UBND ngày 04/5/2021 và các điều chỉnh tại Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 

12/7/2022 và Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hoá. 

Căn cứ Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các luật về thuế; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 

27/2/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý 

thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài 

chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Công văn số 12848/BTC-CST 

ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, 

thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp; Công văn số 1677/BTC-TCT ngày 

29/01/2016 của Bộ tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị 

chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Căn cứ Hợp đồng nhập khẩu số GMG240610CSJC18H ngày 10/6/2024, và 

sửa đổi Hợp đồng số 01 ngày 24/7/2024 giữa bên mua Công ty Cổ phần Xuân 

Thiện Thanh Hóa 2 và bên bán Công ty TNHH JiangSu Huali, địa chỉ: Số 22, 



đường Nanhu West, Khu công nghệ cao quốc gia Vũ Tiến, Thường Châu, Giang 

Tô, Trung Quốc. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa xác nhận danh mục chi tiết của hệ 

thống máy móc, thiết bị dưới đây là hệ thống máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để 

lắp ráp thành máy móc, thiết bị chuyên dụng trong nông nghiệp, không dùng cho 

mục đích khác, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại 

khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật thuế. 

Danh mục máy móc, thiết bị nhập khẩu bao gồm: (có phụ lục đính kèm) 

Công văn này chỉ xác nhận máy móc, thiết bị sử dụng trong sản xuất chăn 

nuôi, không dùng cho mục đích khác theo sự cam kết của Công ty, không có giá trị 

chứng nhận cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, môi trường. Công ty phải hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, môi trường do 

công ty nhập khẩu, vận hành, khai thác. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa thông báo cho Công ty TNHH cổ phần 

Xuân Thiện Thanh Hóa 2; đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Cục Hải quan tỉnh 

Thanh Hóa, biết hướng dẫn Công ty thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu VT, CNTY.                                                                                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  

Đặng Văn Hiệp 

 



Phụ Lục: DANH MỤC CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 

NHẬP KHẨU SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT CHĂN NUÔI 

(Kèm theo Công văn số          /SNN&PTNT-CNTY ngày         tháng      năm 2025 của 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá) 

STT Tên hàng quy cách, phẩm chất 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

 

(1) (2) (3) (4)  

I 
Hệ thống thông gió: Máy móc, thiết bị hệ thống 

thông gió cho chuồng cụ kỵ 1 
Bộ 1 

1 Giấy cooling pad (giấy làm mát) kt: 600*150*2000 mm M2 177 

2 
Khung tấm làm mát(hợp kim nhôm)kt:150*2000 mm,tháo 

rời 
MÉT 53,56 

3 Máng hứng nước PVC, kt dài 5m, đk 0,3m MÉT 86,4 

4 
Bộ lọc nhựa chữ Y để lọc nước,nhãn hiệu Huali,kt 

20cmx12cmx9cm 
BỘ 6 

5 
Bơm tuần hoàn nước model STP150 CS 1.1KW 220V lưu 

lượng tối đa 10m3/h 
CÁI 1 

6 
Bơm tuần hoàn nước model STP75 CS 0.55KW 220V lưu 

lượng tối đa 10m3/h 
CÁI 3 

7 
Bơm tuần hoàn nước model STP100 CS 0.75KW 220V lưu 

lượng tối đa 10m3/h 
CÁI 2 

8 
Đường ống tuần hoàn nước là các ống PVC cứng,đk ống 

60mm,độ dày 2.5mm 
BỘ 3 

9 
Đường ống tuần hoàn nước là các ống PVC cứng,đk ống 

60mm,độ dày 2.5mm 
BỘ 3 

10 Cửa lấy gió trần 2 cánh,chất liệu PVC,kt 670x480mm CÁI 36 

11 Bộ điều khiển cửa lấy gió, điện áp 220V, hiệu Huali BỘ 3 

12 
Tay điều khiển cửa lấy gió thủ công,hiệu Huali,thép không 

gỉ 
BỘ 3 

13 
Vật liệu làm kín:Các tấm xốp nhựa silicon,20chiếc/bộ,kt 

100cmxđk 10cm 
BỘ 6 

14 
Lưới chống chuột,chất liệu thép không gỉ 2-mesh,độ dày 

0.8mm 
M2 364 

15 Bạt cuốn bằng nhựa PVC,dùng để che chuồng,dạng cuộn M2 238,95 

16 Bộ điều khiển bạt cuốn là thanh đẩy điện 220v,hiệu Huali BỘ 6 

17 Puly để cuốn bạt, bằng thép không gỉ dày 2.5mm BỘ 6 

18 
Quạt 52 inch,công suất 1.5Kw,điện áp 380V,hiệu Huali 

Regal motor 
CÁI 28 

19 
Quạt 36 inch,công suất 0.75Kw,điện áp 380V,hiệu Huali 

Regal motor 
CÁI 3 

20 
Quạt 24 inch,công suất 0.55Kw,điện áp 380V,hiệu Agrifan 

Regal motor 
CÁI 3 

21 
Ổ cắm làm sạch áp suất cao dòng điện trên 16A,điện áp 

380V 
BỘ 3 

22 Tủ điều khiển 380V, hiệu: Huali, điều khiển phân tán CÁI 5 

23 Bộ điều khiển 380V, hiệu: Huali, điều khiển phân tán CÁI 5 

24 Cảm biến nhiệt độ, hiệu Huali, điện áp 220V, 0,55kw CÁI 11 

25 Cảm biến độ ẩm, hiệu Huali, điện áp 220V, 0,55kw CÁI 5 

26 
Bộ cảnh báo nhiệt độ độ ẩm hiệu Huali,điện áp 

220V,0,55kw 
CÁI 5 

27 Dây cáp điện cách điện PVC đã gắn đầu nối đ.áp 220- BỘ 3 



380V,lõi đồng đk 2.5mm 

28 Máng đỡ cáp điện thép mạ kẽm BỘ 1 

29 Máng đỡ cáp điện thép mạ kẽm BỘ 1 

II 
Hệ thống thông gió: Máy móc, thiết bị hệ thống thông 

gió cho chuồng cụ kỵ 2 
Bộ 1 

1 Bạt cuốn bằng nhựa PVC,dùng để che chuồng,dạng cuộn M2 259 

2 Bộ điều khiển bạt cuốn là thanh đẩy điện 220v,hiệu Huali BỘ 14 

3 Puly để cuốn bạt, bằng thép không gỉ dày 2.5mm BỘ 14 

4 Lưới địa kỹ thuật bằng nhựa M2 24 

5 Chân đỡ hỗ trợ bạt cuốn bằng hợp kim nhôm MÉT 24 

6 Cửa lấy gió trần 1 cánh,chất liệu PVC,kt 670x270mm CÁI 20 

7 Bộ điều khiển cửa lấy gió, điện áp 220V, hiệu Huali BỘ 4 

8 
Tay điều khiển cửa lấy gió thủ công,hiệu Huali,thép không 

gỉ 
BỘ 4 

9 Giấy cooling pad (giấy làm mát) kt: 600*150*2000 mm M2 169 

10 
Khung tấm làm mát(hợp kim nhôm)kt:150*2000 mm,tháo 

rời 
MÉT 61,8 

11 Máng hứng nước PVC, kt dài 5m, đk 0,3m MÉT 82,8 

12 
Bộ lọc nhựa chữ Y để lọc nước,nhãn hiệu Huali,kt 

20cmx12cmx9cm 
BỘ 10 

13 
Bơm tuần hoàn nước model STP50 CS 0.37KW 220V lưu 

lượng tối đa 10m3/h 
CÁI 2 

14 
Bơm tuần hoàn nước model STP75 CS 0.55KW 220V lưu 

lượng tối đa 10m3/h 
CÁI 8 

15 
Đường ống tuần hoàn nước là các ống PVC cứng,đk ống 

60mm,độ dày 2.5mm 
BỘ 10 

16 
Vật liệu làm kín:Các tấm xốp nhựa silicon,20chiếc/bộ,kt 

100cmxđk 10cm 
BỘ 10 

17 
Lưới chống chuột,chất liệu thép không gỉ 2-mesh,độ dày 

0.8mm 
M2 352 

18 
Quạt 24 inch,công suất 0.55Kw,điện áp 380V,hiệu Agrifan 

Regal motor 
CÁI 2 

19 
Quạt 52 inch,công suất 1.5Kw,điện áp 380V,hiệu Huali 

Regal motor 
CÁI 22 

20 
Quạt 36 inch,công suất 0.75Kw,điện áp 380V,hiệu Huali 

Regal motor 
CÁI 24 

21 
Ổ cắm làm sạch áp suất cao dòng điện trên 16A,điện áp 

380V 
BỘ 1 

22 Tủ điều khiển 380V, hiệu: Huali, điều khiển phân tán CÁI 12 

23 Bộ điều khiển 380V, hiệu: Huali, điều khiển phân tán CÁI 12 

24 Cảm biến nhiệt độ, hiệu Huali, điện áp 220V, 0,55kw CÁI 24 

25 Cảm biến độ ẩm, hiệu Huali, điện áp 220V, 0,55kw CÁI 12 

26 
Bộ cảnh báo nhiệt độ độ ẩm hiệu Huali,điện áp 

220V,0,55kw 
CÁI 12 

27 
Dây cáp điện cách điện PVC đã gắn đầu nối đ.áp 220-

380V,lõi đồng đk 2.5mm 
BỘ 1 

28 Máng đỡ cáp điện thép mạ kẽm BỘ 1 
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